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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hƣơng Khê 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15/6/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 

hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022; 

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Khê tại Tờ trình số 15/TTr-  ND 

ngày 21/02/2022 về việc đề nghị phê  uyệt  ế hoạch sử  ụng đất năm 2022 của 

huyện Hương  hê; 

Th o đề nghị của  iám đốc  ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

685/TTr-STNMT ngày 04/3/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Khê 

(kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/25.000), với các nội dung chủ 

yếu như sau: 
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 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ Cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 

 
126.293,89 

 
1 Đất nông nghiệp NNP 117.134,04 92,75 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.309,69 3,41 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.913,65 3,10 

 
Đất trồng lúa nước còn lại LUK 396,04 0,31 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.840,21 3,04 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.605,51 7,61 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 30.966,49 24,52 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 17.311,09 13,71 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 50.707,02 40,15 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 21.254,36 16,83 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 130,95 0,10 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 263,07 0,21 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.026,10 6,35 

2.1 Đất quốc phòng CQP 368,10 0,29 

2.2 Đất an ninh CAN 2,10 0,00 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 10,10 0,01 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 37,25 0,03 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 66,50 0,05 

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,63 0,00 

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 83,28 0,07 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 3.531,10 2,80 

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 28,98 0,02 

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,41 0,00 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 944,23 0,75 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 98,03 0,08 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,62 0,02 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 5,77 0,00 

2.15 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 33,33 0,03 

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.850,93 1,47 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 900,24 0,71 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 38,49 0,03 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 1.133,76 0,90 
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2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 214,76   

  Trong đó     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 14,92   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 14,92   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 32,09   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 61,99   

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 95,06   

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN/PNN   

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,50   

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 5,50   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 
  52,00   

  Trong đó:     

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
RSX/NKR (a) 52,00   

  
Trong đó: đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 
RSN/NKR (a)   

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 3,32   

 

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 266,45   

1.1  Đất trồng lúa   LUA  14,61   

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  14,61   

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  32,09   

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  61,99   

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  4,70   

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD    

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  147,06   

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  0,50   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1.8  Đất nông nghiệp khác   NKH  5,50   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  15,16   

2.1  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  0,01   

2.2 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã  
 DHT  4,63   

2.3  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  2,57   

2.4  Đất ở tại nông thôn   ONT  0,63   

2.5  Đất ở tại đô thị   ODT  3,06   

2.6  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  0,52   

2.7  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  2,52   

2.8  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  1,22   

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất phi nông nghiệp  PNN  14,06 

1.1  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  1,62 

1.2  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX  2,00 

1.3 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã  
 DHT  1,65 

-  Đất giao thông   DGT  0,03 

-  Đất thủy lợi   DTL  0,30 

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  0,35 

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT  0,97 

1.4  Đất ở tại nông thôn   ONT  8,39 

1.5  Đất ở tại đô thị   ODT  0,40 
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5. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 

Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Hương Khê có 134 công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

(Chi tiết thể hiện tại các Biểu: 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: 

1. UBND huyện Hương Khê có trách nhiệm: 

- Cập nhật đầy đủ danh mục các công trình dự án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Khê; 

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 

về đất đai; 

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP/UB (phụ trách); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2022 CỦA HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

( èm th o Quyết định  số        /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của     an nh n   n tỉnh) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơnvị hành chính  

X  Gia 

Phố  

X  Hà 

Linh 

X  H a 

Hải 

X  

Hƣơng 

Bình 

X  

Hƣơng 

Đô 

X  

Hƣơng 

Giang 

X  Hƣơng 

Lâm 

X  

Hƣơng 

Liên 

X  

Hƣơng 

Long 

X  

Hƣơng 

Thủy 

X  

Hƣơng 

Trà 

X  

Hƣơng 

Trạch 

X  

Hƣơng 

Vĩnh  

X  

Hƣơng 

Xuân  

X  Lộc 

Yên 

X  Phú 

Gia 

X  Phú 

Phong 

X  Phúc 

Đồng 

X  Phúc 

Trạch 

X  Điền 

Mỹ 

Thị trấn 

Hƣơng 

Khê  

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+(

25) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

I  Loại đất                                    
 

          

1  Đất nông nghiệp  NNP 117.134,04   832,58   6.608,94   15.223,61   3.181,76   1.764,01   6.457,03   16.817,12   4.830,23   1.220,17   4.841,49   1.370,31   10.758,98   6.112,38   2.453,37   9.940,91   13.629,11   243,24   1.653,99   
3.376,13

  
5.561,76   256,92   

1.1  Đất trồng lúa   LUA  4.309,69   159,74   244,10   454,08   308,70   98,53   305,36   42,48   47,67   293,62   299,79   6,96   175,50   203,22   245,31   128,18   190,46   58,45   396,10   223,98   412,84   14,62   

  
 Trong đó: Đất chuyêntrồng 

lúa nước  
 LUC  3.913,65   158,40   240,54   454,08   307,92   98,53   305,36   37,25   47,67   277,39   299,79   5,50   172,66   158,34   244,00   128,18   190,46   58,45   379,65   220,21   114,65   14,62   

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK  396,04   1,34   3,56     0,78       5,23     16,23     1,46   2,84   44,88   1,31         16,45   3,77   298,19     

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  3.840,21   190,00   334,21   172,57   139,90   308,57   166,06   107,08   89,95   58,31   68,40   6,07   184,86   173,26   249,03   318,61   139,55   103,29   152,38   239,34   411,81   26,96   

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  9.605,51   256,78   723,43   305,02   461,72   385,58   622,19   1.029,75   209,48   392,82   432,88   588,15   572,4   429,95   516,33   324,23   305,76   79,85   689,77   528,65   551,24   198,99   

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  30.966,49         1.185,39     1.071,69   7.835,32   3.046,79         2.887,84   1.509,69     2.737,68   9.819,91       872,18       

1.5  Đất ừng đặc dụng   RDD  17.311,09       11.462,83                   5.848,26                     

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  50.707,02   216,15   5.258,81   2.821,72   1.075,77   808,89   4.287,34   7.795,60   1.430,93   461,20   3.837,60   732,22   1.03,36   3.788,48   1.427,22   6.410,87   3.157,66     408,68   1.508,27   4.180,75   15,50   

  

 Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên  
 RSN  21.254,36     1,14   821,74   179,89   65,34   1.409,72   6.304,26   689,31   10,67   1.208,11   493,59  263,04   2.925,96   758,57   3.411,89   1.872,53       701,71   136,89     

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  130,95   9,91   5,03   7,38   6,76   0,13   4,39   6,89   1,41   12,70   2,82   33,45   6,22   2,81   3,92   11,34   4,93   1,65   1,04   2,2   5,12   0,85   

1.8  Đất làm muối   LMU                                              

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  263,07     43,36     3,52   162,31       4,00   1,52     3,46     4,97   11,56   10,00   10,84     6,02   1,51       

2  Đất phi nông nghiệp   PNN  8.026,10   305,22   937,73   615,98   333,10   271,36   383,95   234,15   233,89   235,85   664,02   123,31   409,98   297,75   330,50   483,50   359,80   132,00   442,94   380,65   576,78   273,64   

2.1  Đất quốc phòng   CQP  368,10     23794   30,58         7,81   0,33   3,25         80,87       6,54           0,78   

2.2  Đất an ninh   CAN  2,10       0,13     0,20     0,12             0,15     0,15   0,17         0,20   0,98   

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                              
 

              

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN  10,10   10,10                                           

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  37,25     2,20     5,93   0,03         2,67   10,76   0,02       1,37   1,28   0,50   3,48   0,31   0,22   2,17   ,31   

2.6 
 Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp  
 SKC  66,50   5,56   10,58     8,77       1,99     7,30     3,27   3,14     1,36   1,50   3,94   1,33   0,99   11,67     5,10   

2.7 
 Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản  
 SKS  5,63                         

 
          5,63         

2.8 
 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm  

 SKX  83,28     28,28     8,16                 18,64             21,52   4,18   2,50     

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
 DHT  3.531,10   

1720

2   
247,21   364,69   144,37   121,79   158,33   82,22   54,91   143,63   264,28   72,51   163,69   130,72   171,21   191,42   156,50   57,48   230,39   163,15   303,40   137,18   

-  Đất giao thông   DGT  2.230,31   94,48   174,55   121,41   94,43   71,4   98,61   58,19   37,38   78,10   166,48   55,75   123,44   94,71   123,56   132,66   97,43   43,45   160,18   104,62   198,39   100,65   

-  Đất thủy lợi   DTL  590,42   24,25   13,68   214,03   16,72   15,94   19,61   9,61   6,00   29,26   17,48   9,9   15,16   13,36   23,42   18,83   28,29   6,76   24,30   25,82   54,54   3,40   

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  1,41     0,02   0,37   0,09   0,06   0,06   0,01   0,12   0,06   0,01   0,04     0,02   0,13   0,05     0,03   0,05     0,06   0,23   

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  8,48   0,17   2,18   0,20   0,25   0,27   0,08   0,14   0,43   0,11   0,14   0,20   0,30   0,22   0,21   0,20   0,21   0,14   0,08   0,20   0,64   2,11   

-  Đất xây dựng cơ sở GD&ĐT   DGD  73,18   2,80   4,31   4,42   6,11  1,36   3,28   2,81   1,04   1,93   2,55   2,46   4,96   1,31   2,16   1,86   2,13   1,14   6,70   6,39   2,49   10,97   

- 
 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao  

 DTT  60,17   3,27   4,70   3,92   2,66   1,93   3,16   0,30   0,85   1,22   6,67   1,59   218   1,34   1,49   4,24   3,25   1,88   2,83   7,17   3,89   1,63   

-  Đất công trình năng lượng   DNL  2,98   1,48   0,27   0,25   0,02     0,08   0,15     0,12   0,17   0,01   0,02     0,03   0,01   0,10   0,07   0,03     0,03   0,14   

- 
 Đất công trình bưu chính, iễn 
thông  

 DBV  4,68   0,99   0,16   0,52   0,05   0,04   0,47   0,26   0,01   0,44   0,39   0,12   0,13   0,12   0,06   0,07   0,10   0,07   0,03   0,12   0,14   0,39   

- 
 Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia  
 DKG                            

 
                

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT  11,88           0,18   0,30       0,30       0,97   1,31       8,13   0,69           

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA  9,98   8,41                   1,41             0,16             

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON  41,99   9,09   0,93   0,64     0,68   5,78   2,70   0,61   1,56   1,24     4,62   0,92   0,31   3,57   0,19   0,21     0,11   5,99   2,84   

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

X  Gia 

Phố  

X  Hà 

Linh 

X  H a 

Hải 

X  

Hƣơng 

Bình 

X  

Hƣơng 

Đô 

X  

Hƣơng 

Giang 

X  Hƣơng 

Lâm 

X  

Hƣơng 

Liên 

X  

Hƣơng 

Long 

X  

Hƣơng 

Thủy 

X  

Hƣơng 

Trà 

X  

Hƣơng 

Trạch 

X  

Hƣơng 

Vĩnh  

X  

Hƣơng 

Xuân  

X  Lộc 

Yên 

X  Phú 

Gia 

X  Phú 

Phong 

X  Phúc 

Đồng 

X  Phú 

Trạch 

X  Điền 

Mỹ 

Thị trấn 

Hƣơng 

Khê  

- 
 Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng  

 NTD  486,61   27,06   45,92   18,70   23,58   29,49   26,90   7,67   8,47   30,44   67,50   2,26   11,84   17,41   19,84   29,93   15,67   2,99   36,19   18,54  36,97   9,24   

-  Đất xây dựng cơ sở KH&CN   DKH  0,32                                   0,05         0,27   
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- 
 Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ 

XH  
 DXH                                              

-  Đất chợ   DCH  8,65     0,48   0,22   0,46       0,38    0,09   0,24   0,12   0,07         0,84       0,18   0,26   5,31   

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL                                              

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  28,98   1,35   1,76   3,15   0,42   1,18   0,37   1,49   1,05   142   2,15   1,08   2,06   1,53   1,81   1,01   1,31   0,76   1,11   1,37   1,52   1,08   

2.12 
 Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng  
 DKV  2,41     0,71     0,20                                   1,50   

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  944,23   47,06   3,99   48,24   51,60   46,13   41,83   42,61   17,49   55,24   38,92   24,20   66,91   42,15   41,53   52,55   51,02   46,94   46,38   64,48   44,96     

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  98,03                                           98,03   

2.15  Đất xây dựng trụ s cơ quan   TSC  19,62   0,20   2,74   0,52   0,54   2,07   0,17   0,21   0,18   0,48   0,63   0,17   0,38   0,71   0,55   0,58   0,55   0,62   0,34   1,93   1,73   4,32   

2.16 
 Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp  
 DTS  5,77                         0,05       0,06   3,41           2,25   

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG                                              

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  33,33   1,58   5,25   1,19   1,37   0,05   2,10   0,06     1,03   3,28   0,03   0,7   0,92   1,51   0,05   7,35   2,96   3,30   0,21   0,24   0,08   

2.19 
 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối   
 SON  1.850,93   39,15   214,55   103,19   40,91   75,61   85,03   97,48   159,91     231,43   12,78   121,18   37,70   44,55   174,56   115,10   8,43   54,54   42,14   174,88   7,81   

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  900,24   28,20   78,23   64,29   70,70   24,30   96,12   0,16   0,02   20,83   112,57   9,25   33,16   3,00   66,61   56,54   13,41     78,43   91,30   44,95   8,17   

2.21  Đấ phi nông nghiệp khác   PNK  38,49     34,28     0,13                       3,80           0,23   0,05   

3  Đất chƣa sử dụng   CSD  1.133,76   17,14   116,51   19,12   38,32   74,87   9,28   85,16   35,24   15,95   57,14   8,90   61,11   16,32   46,74  45,37   124,82   13,36   47,61   55,56   241,52   3,71   

II Khu chức năng                                               

1 Đất khu công nghệ cao KCN                                             

2 Đất khu kinh tế KKT                                             

3 Đất đô thị KDT 534,27                                           534,27   

4 

Khu sản xuất nông nghiệp 

(khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên trồng 

cây công nghiệp lâu năm) 

KNN 7.103,10   193,11   282,57   508,33   450,53   255,43   567,62  692,42   104,09   308,92   408,78   465,13   380,45   341,84   482,05   199,43   235,82   58,45   494,10   354,81   304,60   14,62   

5 

Khu lâm nghiệp (khu vực 

rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất) 

KLN 81.200,05   216,15  5.258,81  2.348,26  
2.2611

6  
808,89  5.359,03  15.630,92  4.477,72  461,20  3.837,60  732,22  3.971,20  5.298,17  1.427,22  9.148,55  12.977,57    408,68  2.380,45  4.180,75  15,50  

6 Khu du lịch KDL                                             

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học 
KBT 17.784,55       11.936,29                 5.848,26                    

8 

Khu phát triển công nghiệp 

(khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp) 

KPC 10,10   10,10                                           

9 
Khu đô thị (trong đó có khu đô 

thị mới) 
DT                                             

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 37,25     2,20     5,93   0,03         2,67   10,76   0,02       1,37   1,28   0,50   3,48   0,31   0,22   2,17   6,31   

11 
Khu đô thị - thương mại - dịch 

vụ 
KDV               

 
                            

12 Khu dân cư nông thôn DNT 9.429,22   385,94   1.007,15   556,76   558,38   275,24   403,56   420,15   183,66   599,15   408,51   203,46   474,15   647,58   320,56   438,28   425,84   219,48   848,09   458,82   594,46     

1 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi 

nông nghiệp nông thôn 
KON                                             
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

BIỂU 02. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

                                                                                 (Kèm theo Quyết định  số    /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của     an nh n   n tỉnh) 

 
 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

X  Gia 

Phố  

X  Hà 

Linh 

X  

Hòa 

Hải 

X  

Hƣơng 

Bình 

X  

Hƣơng 

Đô 

X  

Hƣơng 

Giang 

X  

Hƣơng 

Lâm 

X  

Hƣơng 

Liên 

X  

Hƣơng 

Long 

X  

Hƣơng 

Thủy 

X  

Hƣơng 

Trà 

X  

Hƣơng 

Trạch 

X  

Hƣơng 

Vĩnh  

X  

Hƣơng 

Xuân  

X  

Lộc 

Yên 

X  Phú 

Gia 

X  

Phú 

Phong 

X  

Phúc 

Đồng 

X  

Phúc 

Trạch 

X  Điền 

Mỹ 

Thị trấn 

Hƣơng 

Khê  

(1) (2) (3) (4)=(5)+(25) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 214,76 22,87 23,14 3,99 10,32   6,14   2,48   7,00   0,85   11,69  41,49   3,96   1,23   9,29   3,61   18,44 14,72 2,18   4,18   1,83   4,48 20,87   

  Trong đó                                               

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 14,92   0,12   0,31   0,40   1,27     0,10       2,54   1,58         0,12   2,81   2,2   0,03   1,48   0,87     1,07   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 14,92   0,12   0,31   0,40   1,27     0,10       2,54   1,58         0,12   2,81   2,22   0,03   1,48   0,87     1,07   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 32,09   5,90   1,40   1,76   2,26   2,05   0,80   2,00     1,75   4,69     0,60   0,37   0,81   3,45   1,02   0,84   1,28     1,10 0,01   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 61,99   6,25   0,43   1,83   1,26   1,33   1,13   1,54   0,30   3,65   5,22   3,66   0,63   1,92  2,13   2,84   2,73   1,31   1,32   0,96   1,93 19,62   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                                             

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                                             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 95,06   10,60 21,00     2,76   0,45   3,46   0,55   3,75   30,00       7,00   0,55   8,14   5,25     0,10     1,45   

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 

RSN/PNN                                             

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,50         0,03              0,30                     0,17   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                                             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 5,50         5,50                                     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp 
  52,00                                             

  Trong đó:                                               

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm 
LUA/CLN                                             

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

rừng 
LUA/LNP                                             

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
LUA/NTS                                             

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                             
 

              

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS                                             

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/LMU                                             

2.7 
Đất rừng hòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

RPH/NKR (a)                                             

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

RDD/NKR 
(a) 

                                            

2.9 
Đất rừng sản xuấtchuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 
RSX/NKR (a) 52,00     38,00           4,00               10,00             

  

Trong đó: đất rừng sản xuất chuyển 

sang đất nông nghiệp  hông phải là 

rừng 

RSN/NKR (a)                                   
 

        

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 3,32     0,43   0,12   0,30   0,31   0,70       0,09             0,50     0,36   0,51         

 

       Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp  hác. 

                      - P O là đất phi nông nghiệp  hông phải là đất ở. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

BIỂU 03. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN HƢƠNG KHÊ 
 

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của     an nh n   n tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính   

X  Gia 

Phố  

X  Hà 

Linh 

X  H a 

Hải 

X  

Hƣơng 

Bình 

X  

Hơn

g Đô 

X  

Hƣơng 

Giang 

X  

Hƣơng 

Lâm 

X  

Hƣơng 

Liên 

X  

Hƣơng 

Long 

X  

Hƣơng 

Thủy 

X  

Hƣơng 

Trà 

X  

Hƣơng 

Trạch 

X  

Hƣơng 

Vĩnh  

X  

Hƣơng 

Xuân  

X  

Lộc 

Yên 

X  

Phú 

Gia 

X  

Phú 

Phong 

X  Phúc 

Đồng 

X  Phúc 

Trạch 

X  

Điền 

Mỹ 

Thị 

trấn 

Hƣơng 

Khê  

(1) (2) 3) (4)=(5)+..+(25) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 266,45   22,87 60,83 3,99 10,32 6,14 2,48 7,00 4,85 11,69 41,49 3,96 1,23 9,29 3,61 28,44 14,72 2,18 4,18 1,83 ,48 20,87 

1.1  Đất trồng lúa   LUA  14,61   0,12   0,40 1,27   0,10     2,54 1,58       0,12 2,81 2,22 0,03 1,48 0,87   1,07 

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  14,61   0,12   0,40 1,27   0,10     2,54 1,58       0,12 2,81 2,22 0,03 1,48 0,87 
 

1,07 

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK                                              

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  32,09   5,90 1,40 1,76 2,26 2,05 0,80 2,00   1,75 4,69   0,60 0,37 0,81 3,45 1,02 0,84 1,28   1,10 0,01 

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  61,99   6,25 0,43 1,83 1,26 1,33 1,13 1,54 0,30 3,65 5,22 3,66 0,63 1,92 2,13 2,84 2,73 1,31 1,32 0,96 1,93 19,62 

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  4,70                               1,20 3,50           

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD              
 

                              

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  147,06   10,60 59,00     2,76 0,45 3,46 4,55 3,75 30,00     7,00 0,55 18,14 5,25   0,10   1,45   

   Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN                                              

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  0,50         0,03             0,30                   0,17 

1.8  Đất làm muối   LMU                                              

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  5,50         5,50                                   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  15,16   0,01 1,05 0,12 0,73 0,51 0,70 0,35   0,09   0,30 2,66 0,22 0,04 0,78 0,02 0,41 0,51 0,10 0,34 6,22 

2.1  Đất quốc phòng   CQP                                              

2.2  Đất an ninh   CAN                      
 

                      

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                                              

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN                                              

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD                                              

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  0,01                                           0,01 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS                                              

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX                                              

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã  
 DHT  4,63   0,01 0,37     0,20   0,15         0,16 0,22   0,63   0,18 0,51   0,25 1,95 

-  Đất giao thông   DGT  0,02   0,01                                       0,01 

-  Đất thủy lợi   DTL  0,21                                           0,21 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  0,09               0,02                           0,07 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  0,07                               0,03           0,04 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD  2,50     0,37     0,20   0,12         0,16 0,15   0,60   0,13 0,51   0,25 0,01 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT  0,12                           0,07               0,05 

-  Đất công trình năng lượng   DNL                                              

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  0,01               0,01                             

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG                                              

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT                                              

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA                                              

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON                                              

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  0,05                                   0,05         

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH                                              

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH                                              

-  Đất chợ   DCH  1,56                                           1,56 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL                                              

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  2,57     0,52 0,12 0,30 0,31 0,70     0,09   0,10           0,23   0,10 0,09 0,01 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV                                              

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  0,63         0,43             0,20                     

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  3,06                                           3,06 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  0,52     0,16         0,20               0,15           0,01 

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS                                              

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG                                              

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN                                              

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  2,52                         2,50       0,02           

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  1,22                             0,04             1,18 

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK                                              
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

BIỂU 04. KẾ HOẠCH ĐƢA ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2022 CỦA HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

                                                       (Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của     an nh n   n tỉnh) 
 

     
 

       

Đơn vị tính: ha 

 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

X  Gia 

Phố  

X  Hà 

Linh 

X  H a 

Hải 

X  

Hƣơng 

Bình 

X  

Hƣơng 

Đô 

X  

Hƣơng 

Giang 

X  

Hƣơng 

Lâm 

X  

Hƣơng 

Liên 

X  

Hƣơng 

Long 

X  

Hƣơng 

Thủy 

X  

Hƣơng 

Trà 

X  

Hƣơng 

Trạch 

X  

Hƣơng 

Vĩnh  

X  

Hƣơng 

Xuân  

X  

Lộc 

Yên 

X  

Phú 

Gia 

X  

Phú 

Phong 

X  

Phúc 

Đồng 

X  

Phúc 

Trạch 

X  

Điền 

Mỹ 

Thị trấn 

Hƣơng 

Khê  

(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(25.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1  Đất nông nghiệp  NNP                                             

1.1  Đất trồng lúa   LUA                                              

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC                                              

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK                                              

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK                                              

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN                                              

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH                                              

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD                                              

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX                                              

 
 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN                                              

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS                                              

1.8  Đất làm muối   LMU                                              

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH                                              

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  14,06 0,05 0,04 0,33 0,04 0,04 0,03     0,04 0,39 0,11 2,31 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 8,36 2,03 

2.1  Đất quốc phòng   CQP                                              

2.2  Đất an ninh   CAN                                              

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                                              

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN                                              

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  1,62                                         1,62 

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC                                              

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS                                              

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX  2,00                                       2,00   

2.9  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã   DHT  1,65 0,01   0,30             0,35   0,97         0,01       0,01 

-  Đất giao thông   DGT  0,03 0,01                               0,01       0,01 

-  Đất thủy lợi   DTL  0,30     0,30                                     

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH                                              

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT                                              

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD                                              

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT                                              

-  Đất công trình năng lượng   DNL                                              

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  0,35                   0,35                       

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG                                              

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT  0,97                       0,97                   

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA                                              

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON                                              

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD                                              

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH                                              

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH                                              

-  Đất chợ   DCH                                              

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL                                              

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH                                              

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV                                              

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  8,39 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03     0,04 0,04 0,11 1,34 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 6,36   

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  0,40                                         0,40 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC                                              

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS                                              

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG                                              

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN                                              

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON                                              

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC                                              

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK                                              
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

 

BIỂU 05. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 CỦA HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

(Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của     an nh n   n tỉnh) 

 

STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

1 
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh (8 CTDA) 
  1,32 - 1,32 - - - 1,32     

1.1 
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an 

ninh  
  1,32 - 1,32 - - - 1,32     

1.1.1 Đất An ninh   1,12 - 1,12 - - - 1,12     

1 Trụ sở Công an xã Hương Đô CAN 0,20 
 

0,20 
   

0,20  ã Hương Đô 1  

2 Trụ sở Công an xã Hương Lâm CAN 0,12 
 

0,12 
   

0,12  ã Hương Lâm 2  

3 Trụ sở Công an xã Hòa Hải CAN 0,13 
 

0,13 
   

0,13  ã Hòa Hải 18  

4 Trụ sở Công an xã Phú Gia CAN 0,17 
 

0,17 
   

0,17 Xã Phú Gia 134  

5 Trụ sở Công an xã Hương Vĩnh CAN 0,15 
 

0,15 
   

0,15  ã Hương Vĩnh 3  

6 Trụ sở Công an xã Điền Mỹ CAN 0,20 
 

0,20 
   

0,20  ã Điền Mỹ 4  

7 Trụ sở Công an xã Lộc Yên CAN 0,15 
 

0,15 
   

0,15   ã Lộc Yên  5  

1.1.2 Đất Quốc phòng   0,20 - 0,20 - - - 0,20     

1 Trụ sở Quân sự xã Hương Lâm CQP 0,20 
 

0,20 
   

0,20 Thôn 11, xã Hương Lâm 6  

1.2 
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

1.2.1 

Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc 

hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi 

đất  

                    

1.2.2 
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất  
                    

2 Công trình, dự án c n lại (126 CTDA)   672,95 378,58 294,37 14,61 4,70 - 275,06     

2.1 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất  
  570,38 378,58 191,80 14,11 4,70 - 172,99     

2.1.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   12,20 - 12,20 - - - 12,20     

1 

Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho 

nhân dân Thị trấn Hương Khê và 08 xã vùng phụ 

cận thuộc huyện Hương Khê 

SKC 1,50 
 

1,50 
   

1,50 Thôn Phú Hòa, xã Gia Phố 

7  

SKC 1,50 
 

1,50 
   

1,50 
Tổ dân phố 12, Thị trấn 

Hương Khê  

SKC 1,30 
 

1,30 
   

1,30  ã Hương Bình 

SKC 1,30 
 

1,30 
   

1,30  ã Hương Long 

SKC 1,30 
 

1,30 
   

1,30  ã Hương  uân 

SKC 1,50 
 

1,50 
   

1,50  ã Lộc Yên 

SKC 1,30 
 

1,30 
   

1,30 Xã Phú Phong 

SKC 2,50 
 

2,50 
   

2,50 Xã Phú Gia 

2.1.2 Đất cụm công nghiệp   10,10 - 10,10 - - - 10,10     

1 Cụm công nghiệp Gia Phố SKN 10,10 
 

10,10 
   

10,10  ã Gia Phố 8  

2.1.3 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
  522,47 378,50 143,97 7,92 4,70 - 131,35     

2.1.3.1 Đất giao thông   161,16 72,52 88,64 4,70 4,70 - 79,24     
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

1 
Đường giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh vào 

khu vực biên giới xã Hoà Hải huyện Hương Khê 
DGT 6,00 

 
6,00 1,50 

  
4,50 

 ã Hương Long, Hương 

Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng 
9  

2 

Đường giao thông huyện lộ HL05 (ĐH.90) vào 

trung tâm các xã Hương Lâm, Hương Liên, huyện 

Hương Khê 

DGT 8,50 3,50 5,00 
   

5,00  ã Hương Lâm 10  

3 

Đường giao thông bảo vệ an ninh biên giới, kết 

hợp bảo vệ phát triển thác Vũ Môn và phát triển 

vùng, huyện Hương Khê (đường Huyện lộ 

ĐH.91) 

DGT 25,00 10,00 15,00 
 

3,50 
 

11,50  ã Phú Gia, Hương Long 11  

4 Đường giao thông nông thôn xóm 5 DGT 0,15 
 

0,15 
   

0,15 Thôn 5, xã Phúc Đồng 12  

5 Đường giao thông nông thôn xóm 12, xóm 13 DGT 1,17 0,63 0,54 
   

0,54  ã Hoà Hải 13  

6 
Đường giao thông bà Linh xóm 5 đi vườn chùa 

cửa anh Hùng xóm 4 
DGT 2,20 1,32 0,88 0,18 

  
0,70  ã Hương Thuỷ 14  

7 
Đường giao thông nông thôn xã Hương Thủy 

(toàn xã) 
DGT 0,90 0,45 0,45 0,25 

  
0,20  ã Hương Thuỷ   

8 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 553 đoạn 

từ Lộc Yên-Hồ Chí Minh (Km39+30 - 

Km47+830) 

DGT 3,60 3,10 0,50 
   

0,50  ã Hương Trà 16  

9 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 553 đoạn 

từ Trại Nại - đường Hồ Chí Minh (Km28+500 - 

Km37+300) 

DGT 11,44 3,10 8,34 1,90 1,20 
 

5,24  ã Lộc Yên 17  

10 
Nâng cấp đường giao thông huyện lộ 92 đoạn từ 

xã Hương Thuỷ đi xã Hương Giang 
DGT 0,90 

 
0,90 0,10 

  
0,80   ã Hương Giang   19  

11 
Đường giao thông nông thôn xóm Bình Giang, xã 

Hương Bình (toàn xã) 
DGT 0,28 

 
0,28 

   
0,28  ã Hương Bình   

12 Đường giao thông nông thôn xóm 6, xã Hà Linh DGT 1,04 0,52 0,52 
   

0,52 Xã Hà Linh 21  

13 
Đường trục chính xã Phúc Trạch từ đường HCM 

đến QL 15A 
DGT 1,25 0,75 0,50 

   
0,50  ã Phúc Trạch 22  

14 Huyện lộ 2 đi đập Khe Du DGT 1,48 
 

1,48 
   

1,48  ã Hương Thuỷ 23  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

15 

Đường giao thông nội vùng và hệ thống cấp nước 

sinh hoạt tại khu tái định cư vùng thiên tai tại xã 

Hà Linh 

DGT 1,63 1,13 0,50 
   

0,50 Xã Hà Linh 24  

16 Đường giao thông huyện lộ 6 huyện Hương Khê 

DGT 1,50 1,2 0,30 
   

0,30  ã Phúc Đồng 

25  
DGT 3,50 1,3 2,20 0,05 

  
2,15 

Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9; xã Hương Thủy 

17 
Mở rộng tuyến đường Địa Lợi từ thôn 7 đến thôn 

2 xã Hương Thuỷ  
DGT 3,30 1,50 1,80 

   
1,80 

Thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã 

Hương Thủy 
26  

18 

Dự án xây dựng công trình cầu Hói Địa, cầu 

Chăm Trèng và khắc phục các vị trí hư hỏng cục 

bộ tuyến đường liên xã  

DGT 2,00 
 

2,00 
   

2,00 
Thôn Thượng Sơn, xã Điền 

Mỹ 
27  

19 

Đường giao thông vào các xã Hà Linh, Hương 

Thuỷ, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc 

Trạch (đoạn từ Km15+642.72 đến Km25+252.86) 

DGT 4,10 
 

4,10 0,50 
  

3,60  ã Lộc Yên 

28  
DGT 2,91 

 
2,91 

   
2,91  ã Hương Đô 

20 Đường huyện lộ 13  DGT 1,00 
 

1,00 
   

1,00 Xã Lộc Yên 29  

21 

Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, thuộc 

dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nh m giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven 

biển Bắc Trung Bộ 

DGT 5,55 0,67 4,88 
   

4,88  ã Gia Phố 

  
DGT 41,66 22,98 18,68 0,07 

  
18,61 Thị trấn Hương Khê 

DGT 3,03 2,97 0,06 0,03 
  

0,03 Xã Phú Phong 

22 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ 

Km49+900 - Km74+680 (đường Hồ Chí Minh 

vào đồn 575, Bản Giàng) 

DGT 2,60 2,3 0,30 
   

0,30  ã Hương Trà 

31  
DGT 3,57 2,6 0,97 0,12 

  
0,85  ã Hương  uân 

  16,20 8,7 7,50 
   

7,50  ã Hương Vĩnh 

DGT 4,70 3,8 0,90 
   

0,90  ã Hương Lâm 

2.1.3.2 Đất thủy lợi   310,32 300,97 9,35 0,80 - - 8,55     

1 Nâng cấp an toàn Đập Khe Mui  DTL 0,50 
 

0,50 
   

0,50  ã Hương Lâm 32  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

2 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Khe Tráng DTL 8,60 8,00 0,60 
   

0,60  ã Điền Mỹ 33  

3 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Nước Vàng DTL 45,55 45,00 0,55 
   

0,55  ã Hương Liên 34  

4 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Mục Bài DTL 11,20 10,65 0,55 
   

0,55  ã Hương  uân 35  

5 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Khe Ruộng DTL 14,91 14,36 0,55 
   

0,55  ã Hương Đô 36  

6 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Nhà Quan DTL 18,50 18,00 0,50 
   

0,50  ã Hương Vĩnh 37  

7 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Đập Làng DTL 70,75 70,00 0,75 
   

0,75  ã Hương Thủy 38  

8 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Đập Mưng DTL 80,85 80,00 0,85 
   

0,85  ã Điền Mỹ 39  

9 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Đá Bàn DTL 13,20 13,00 0,20 
   

0,20  ã Hương Đô 40  

10 Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ Đá Đỏ DTL 35,08 34,28 0,80 
   

0,80  ã Lộc Yên 41  

11 Mở rộng và chuyển tuyến kênh Đập Làng  DTL 1,20 
 

1,20 0,80 
  

0,40 Thôn 1, xã Hương Thủy 42  

12  ây dựng công trình cấp nước hồ Đá Hàn DTL 7,98 7,68 0,30 
   

0,30  ã Hoà Hải 43  

13 
 ử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã 

Hương Trạch, Hương Đô, huyện Hương Khê 

DTL 1,00 
 

1,00 
   

1,00  ã Hương Trạch 
44  

DTL 1,00 
 

1,00 
   

1,00  ã Hương Đô 

2.1.3.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa   0,05 - 0,05 - - - 0,05     

1  ây dựng mới đài tưởng niệm  DVH 0,05 
 

0,05 
   

0,05  ã Điền Mỹ 45  

2.1.3.4 Đất xây dựng cơ sở y tế   0,30 
 

0,30 - - - 0,30     

1  ây dựng mới Trạm y tế  DYT 0,30 
 

0,30 
   

0,30  ã Điền Mỹ 46  

2.1.3.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   2,82 1,80 1,02 - - - 1,02     

1 Trường MN Hương Giang DGD 0,60 
 

0,60 
   

0,60   ã Hương Giang   47  

2 Mở rộng Trường Mầm non Hòa Hải DGD 0,87 0,77 0,10 
   

0,10 Thôn 5, xã Hòa Hải 48  

3 Mở rộng trường mầm non Phúc Đồng DGD 0,10 
 

0,10 
   

0,10 Thôn 6, xã Phúc Đồng 49  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

4 Mở rộng Trường Tiểu học Phúc Đồng DGD 0,75 0,72 0,03 
   

0,03  ã Phúc Đồng 50 

5 Mở trường tiểu học Hương Lâm DGD 0,03 
 

0,03 
   

0,03 Thôn 7, xã Hương Lâm 51  

6 Mở rộng Trường Mầm non xã Hương  uân DGD 0,43 0,31 0,12 
   

0,12  ã Hương  uân 52  

7 Mở rộng Trường Mầm non Hương Lâm  DGD 0,04 
 

0,04 
   

0,04 Thôn 7, xã Hương Lâm 53  

2.1.3.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   4,81 2,19 2,62 1,81 - - 0,81     

1 Mở rộng sân thể thao  DTT 0,17 
 

0,17 
   

0,17 
 Thôn Ngọc Lau, xã Hương 

Vĩnh  
54  

2 Sân thể thao thôn Ngọc Bội DTT 0,06 
 

0,06 
   

0,06 
 Thôn Ngọc Bội, xã Hương 

Trạch  
55  

3 Mở rộng sân thể thao thôn Bình Phúc DTT 1,10 0,69 0,41 0,41 
  

- 
 Thôn Bình Phúc, xã Lộc 

Yên  
56  

4 Mở rộng sân thể thao thôn 3 DTT 1,40 1,00 0,40 0,40 
  

-  Thôn 3, xã Phúc Đồng  57  

5 Sân thể thao cụm Phú Giang - Trung Hà DTT 1,00 
 

1,00 1,00 
   

 ã Phú Gia 58  

6 Mở rộng sân vận động xã Hà Linh DTT 1,08 0,5 0,58 
   

0,58 Thôn 8, xã Hà Linh 59  

2.1.3.7 Đất công trình năng lượng   0,16 - 0,16 0,07 - - 0,09     

1  ây dựng Trạm điện  DNL 0,02 
 

0,02 
   

0,02 Tại xóm 3, 8, xã Phúc Đồng 60  

2 Đất công trình năng lượng DNL 0,01 
 

0,01 
   

0,01 Thị trấn Hương Khê 61  

3 
Chống quá tải lưới điện huyện Hương Khê, Vũ 

Quang - tỉnh Hà Tĩnh 2022 
DNL 0,09 

 
0,09 0,05 

  
0,04 Toàn huyện Hương Khê   

4 
Chống quá tải lưới điện huyện Thạch Hà, huyện 

Hương Khê và TP Hà Tĩnh 
DNL 0,04 

 
0,04 0,02 

  
0,02  ã Hương Thủy,  Hòa Hải   

2.1.3.8 Đất công trình bưu chính, viễn thông   3,39 - 3,39 0,54 - - 2,85     

1  ây dựng trạm BTS VINAPHONE DBV 3,21 
 

3,21 0,36 
  

2,85 
Thị trấn và các xã huyện 

Hương Khê 
64  

2 Đất Bưu Điện DBV 0,06 
 

0,06 0,06 
  

-  ã Hương Long 65  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

3 Đất Bưu điện văn hóa xã DBV 0,12 
 

0,12 0,12 
  

-  ã Gia Phố 66  

2.1.3.9 Đất có di tích lịch sử - văn hóa   2,29 0,72 1,57 - - - 1,57     

1 Di tích chứng tích tội ác chiến tranh  DDT 0,97 
 

0,97 
   

0,97 

Trường cấp II Hương Phúc 

Thôn Tân Phúc, xã Hương 

Trạch 

67  

2 Mở rộng nhà thờ họ Võ DDT 0,70 0,40 0,30 
   

0,30 Thôn 3, xã Hương Giang  68  

3  ây dựng Đền Phúc Ấm DDT 0,62 0,32 0,30 
   

0,30 Thôn 6, xã Hương Long 69  

2.1.3.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải   5,71 - 5,71 - - - 5,71     

1 Khu xử lý chất thải rắn của huyện DRA 1,41 
 

1,41 
   

1,41 
Khoảnh 6, Tiểu Khu 208, 

xã Hương Thủy 
70  

2 

Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dự án: Cải thiện 

cơ sở hạ tầng đô thị nh m giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc 

Trung Bộ 

DRA 4,30 
 

4,30 
   

4,30  ã Gia Phố 71  

2.1.3.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa   30,00 - 30,00 - - - 30,00     

1 Nghĩa trang trung tâm huyện  NTD 30,00 
 

30,00 
   

30,00 
Tiểu khu 208, xã Hương 

Thuỷ 
72 

2.1.3.12 Đất cơ sở tôn giáo   1,46 0,30 1,16 - - - 1,16     

1 Mở rộng giáo xứ Vĩnh Cư  TON 0,60 0,30 0,30 
   

0,30  ã Hương Liên 73  

2 Giáo họ Trung Sơn TON 0,56 
 

0,56 
   

0,56  óm 7, xã Hương Lâm 74 

3 Giáo họ Vĩnh Tuần TON 0,30 
 

0,30 
   

0,30 
Thôn Vĩnh Tuần (Trại 

Tuần), xã Hương Vĩnh 
75 

2.1.4 Đất sinh hoạt cộng đồng   0,79 0,08 0,71 0,01 - - 0,70     

1 Mở rộng NVH thôn 8  DSH 0,16 
 

0,16 
   

0,16 
Thôn 8, xã Hà Linh ( Trạm 

Y Tế cơ sở 2) 
76  

2 Nhà văn hoá thôn Vĩnh Phúc DSH 0,07 
 

0,07 
   

0,07 
 Thôn Vĩnh Phúc, xã Hương 

Vĩnh  
77  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

3 Nhà văn hoá thôn Trung Thượng DSH 0,10 
 

0,10 
   

0,10 
 Thôn Trung Thượng, xã 

Lộc Yên 
78 

4 Mở rộng nhà văn hóa  DSH 0,09 0,08 0,01 0,01 
   

Thôn Hòa Nhượng, xã Phú 

Gia 
79 

5  ây dựng mới Nhà văn hóa  DSH 0,37 
 

0,37 
   

0,37 Thôn 12, xã Hà Linh 80 

2.1.5 Đất  hu vui chơi, giải trí công cộng   1,40 - 1,40 - - - 1,40     

1 
Công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung 

tâm huyện  
DKV 1,40 

 
1,40 

   
1,40 TDP 7, thị trấn Hương Khê 81 

2.1.6 Đất ở tại nông thôn   21,68 - 21,68 5,18 - - 16,50     

1 Đất ở nông thôn  ONT 0,28 
 

0,28 
   

0,28 
Thôn 2, 8, xã Hương Đô 

(nhà văn hoá 2,8 cũ) 
82  

2 Đất ở nông thôn  ONT 0,89 
 

0,89 
   

0,89 
xã Phú Phong (NVH thôn 1, 

2, 4, 5, 6 cũ) 
83  

3 Đất ở nông thôn ONT 1,88 
 

1,88 
   

1,88 
Thôn Tiến Phong, xã 

Hương Trà 
84  

4 Đất ở nông thôn ONT 1,79 
 

1,79 0,90 
  

0,89 

Thôn Bình Hà, Bình Minh, 

Bình Trung, Bình Thái, xã 

Hương Bình 

85  

5 Đất ở nông thôn ONT 1,30 
 

1,30 
   

1,30 
Thôn Trung Lĩnh, xã 

Hương Trạch 
86  

6 Đất ở nông thôn ONT 1,85 
 

1,85 0,70 
  

1,15 
Thôn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, xã 

Phúc Đồng 
87  

7 Đất ở nông thôn ONT 1,54 
 

1,54 
   

1,54 Thôn 1, xã Hương Thuỷ 88  

8 Đất ở nông thôn ONT 0,45 
 

0,45 
   

0,45 

Thôn Vĩnh Hương, Vĩnh 

Thắng, Thuận Trị, xã 

Hương Vĩnh 

89  

9 Đất ở nông thôn  ONT 0,03 
 

0,03 
   

0,03 
Thôn Vĩnh Phúc, xã Hương 

Vĩnh (NVH cũ) 
90  

10 Đất ở nông thôn  ONT 0,43 
 

0,43 
   

0,43 
xã Hà Linh (Nhà văn hoá 

các Thôn  2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 
91  
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

cũ) 

11 Đất ở nông thôn ONT 0,26 
 

0,26 
   

0,26 Thôn 1, 11, xã Hòa Hải 92  

12 Đất ở nông thôn  ONT 0,70 
 

0,70 
   

0,70 
Thôn 4, 7, 8, xã Hương 

Giang (Nhà văn hóa cũ) 
93  

13 Đất ở nông thôn ONT 2,17 
 

2,17 1,70 
  

0,47 
Thôn 1, 2, 8, xã Hương 

Long 
94  

14 Đất ở nông thôn ONT 1,10 
 

1,10 0,87 
  

0,23 Thôn 1, 5, 8, xã Phúc Trạch 95  

15 Đất ở nông thôn ( en dắm) ONT 1,18 
 

1,18 
   

1,18 
Thôn Tân Trà, Đông Trà, xã 

Hương Trà 
96 

16 Đất ở nông thôn ONT 0,07 
 

0,07 
   

0,07 
Thôn Tân Hương, xã 

Hương Trà 
97 

17 Đất ở nông thôn vùng trung tâm xã  ONT 0,44 
 

0,44 
   

0,44 
Xóm Vĩnh Trường, xã 

Hương  uân 
98 

18 Đất ở nông thôn ( en dắm)  ONT 0,11 
 

0,11 
   

0,11 

 ã Gia Phố (nhà văn hóa 

các thôn: Hải Thịnh, Phố 

Hạ, Nhân Phố, Phố Thượng, 

Trung cũ) 

99 

19 Đất ở nông thôn ONT 1,06 
 

1,06 1,01 
  

0,05 
Thôn Phú Vinh, Quang Lộc, 

Phú Thành, xã Phú Gia 
100 

20 Đất ở nông thôn  ONT 0,50 
 

0,50 
   

0,50 
Thôn 4 và thôn 1, xã Hương 

Đô (vùng Đập Làng) 
101 

21 Đất ở nông thôn (xen dắm)  ONT 0,55 
 

0,55 
   

0,55 
Thôn Hương Thượng, xã 

Lộc Yên 
102 

22 Đất ở nông thôn  ONT 0,80 
 

0,80 
   

0,80 
Thôn Nhân Phố, Phố 

Hương, xã Gia Phố 
103 

23 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 1,50 
 

1,50 
   

1,50 Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên 104 

24 Đất ở nông thôn  ONT 0,80 
 

0,80 
   

0,80 
Các thôn 3, 6, 10, 12, 13 - 

xã Hòa Hải 
105 

2.1.7 Đất ở tại đô thị   1,74 - 1,74 1,00 - - 0,74     
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

1 Đất ở đô thị ODT 0,36 
 

0,36 
   

0,36 TDP 6, Thị trấn Hương Khê 106  

2 Đất ở đô thị  ODT 0,28 
 

0,28 
   

0,28 
TDP 15, Thị trấn Hương 

Khê 
107 

3 Đất ở đô thị (xen dắm)  ODT 0,10 
 

0,10 
   

0,10 
TDP 10, thị trấn Hương 

Khê 
108 

4 Đất ở đô thị  ODT 1,00 
 

1,00 1,00 
   

TDP 19, thị trấn Hương 

Khê 
109 

2.2 
Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

(16 CTDA) 
  89,45 - 89,45 0,50 - - 88,95     

2.2.1 Đất nông nghiệp  hác   52,00 - 52,00 - - - 52,00     

1 Khu chăn nuôi xứ Khe Thờ  NKH 1,00 
 

1,00 
   

1,00  ã Hương Liên (Vùng 1) 110 

2 Khu chăn nuôi xứ Khe Nang  NKH 3,00 
 

3,00 
   

3,00  ã Hương Liên (Vùng 2) 111 

3 Đất chăn nuôi tập trung  NKH 10,00 
 

10,00 
   

10,00  ã Lộc Yên (Tiểu khu 226) 112 

4 Chăn nuôi tập trung  NKH 18,00 
 

18,00 
   

18,00  ã Hà Linh (Tiểu khu 154) 113 

5 Chăn nuôi tập trung  NKH 20,00 
 

20,00 
   

20,00  ã Hà Linh (Tiểu khu 154) 114 

2.2.2 Đất thương mại,  ịch vụ TMD 11,45 - 11,45 0,50 - - 10,95     

1 Khu du lich sinh thái  TMD 4,10 
 

4,10 
   

4,10 
TDP 19,Thị trấn Hương 

Khê 
115 

2  ây dựng cửa hàng xăng dầu TMD 0,30 
 

0,30 0,30 
   

 óm 1, xã Hương Thuỷ 116 

3  ây dựng cửa hàng xăng dầu TMD 0,50 
 

0,50 0,20 
  

0,30 Thôn Phú Hồ, xã Phú Gia 117 

4 Khu du lịch sinh thái Hương Bình  TMD 5,50 
 

5,50 
   

5,50 

Thôn Bình Tân, xã Hương 

Bình (Trung tâm Hương 

Bình) 

118 

5 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,62 
 

0,62 
   

0,62 TPD 4, 5 Thị trấn huyện 119 

6 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,43 
 

0,43 
   

0,43  ã Hương Bình 120 

2.2.3 Đất sản xuất vật liệu x y  ựng, làm đồ gốm SKX 26,00 - 26,00 - - - 26,00     

1 Bãi tập kết cát xây dựng Phương Mỹ SKX 0,50 
 

0,50 
   

0,5  ã Điền Mỹ 121 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

2 Mỏ đất san lấp  SKX 11,00 
 

11,00 
   

11,00 Tiểu khu 163B, Xã Hà Linh 122 

3 Khai thác mỏ cát xây dựng SKX 2,00 
 

2,00 
   

2,00  ã Điền Mỹ 123 

4 Mỏ cuội sỏi  SKX 2,50 
 

2,50 
   

2,50 
Thôn Ngọc Bội, xã Hương 

Trạch 
124 

5 Mỏ đất Động Bụt SKX 10,00 
 

10,00 
   

10,00  ã Hà Linh 125 

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác (8 CTDA)   13,12 
 

13,12 - - - 13,12     

2.3.1 Đất ở tại nông thôn   12,12 - 12,12 - - - 12,12     

1 Đất ở nông thôn  ONT 0,50 
 

0,50 
   

0,50 
 ã Lộc Yên (Trường Tiểu 

học Hương Lộc cũ) 
126 

2 
Giao đất cho các hộ dân thuộc dự án tái định cư 

do thiên tai lũ lụt 
ONT 6,00 

 
6,00 

   
6,00 Thôn Nam Hà, xã Điền Mỹ 127 

3  ử lý các khu đất dôi dư tái định cư  ONT 0,32 
 

0,32 
   

0,32 Thôn 2, xã Điền Mỹ 128 

4 

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm cùng thửa đất ở (hoặc đất trồng cây lâu năm 

có nguồn gốc được tách ra từ thửa đất có đất ở) 

sang đất ở  

ONT 0,10 
 

0,10 
   

0,10 
Thôn 8, xã Phúc Trạch; 

Thôn 3, xã Phúc Đồng 
129 

5 
Đất ở nông thôn (Giao đất, đấu giá đất và cấp 

giấy CNQSD đất đối với các thửa đất nhỏ lẽ) 
ONT 0,70 

 
0,70 

   
0,70 20 xã trên toàn huyện   

6 

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm cùng thửa đất ở (hoặc đất trồng cây lâu năm 

có nguồn gốc được tách ra từ thửa đất có đất ở) 

sang đất ở  

ONT 4,50 
 

4,50 
   

4,50 20 xã trên toàn huyện   

2.3.2 Đất ở tại đô thị   1,00 
 

1,00 - - - 1,00     

1 

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm cùng thửa đất ở (hoặc đất trồng cây lâu năm 

có nguồn gốc được tách ra từ thửa đất có đất ở) 

sang đất ở đô thị  

ODT 0,70 
 

0,70 
   

0,70 Toàn thị trấn Hương Khê   

2 
Đất ở đô thị (Giao đất, đấu giá đất và cấp giấy 

CNQSD đất đối với các thửa đất nhỏ lẽ) 
ODT 0,30 

 
0,30 

   
0,30 Toàn thị trấn Hương Khê   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích tăng thêm 

Địa điểm  

Vị trí trên 

bản đồ 

KHSD đất 
Diện 

tích 

(ha) 

 LUA   RPH  
 

RDD  

 Đất 

khác  

 
Tổng (A B)  134 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN   674,27 378,58 295,69 14,61 4,70 - 276,38     
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